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Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII
vn.khoa-hoc-cong-nghe.chi-so-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi.chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-pii
Bộ chỉ số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, phản ánh năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo 
gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả năm 2025 đánh giá 34 địa phương theo 52 chỉ số thành 
phần.

Version 2026.10.04   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐIỂM PII CAO NHẤT

63.8
điểm
Hà Nội, 2026; hạng 1/34

ĐIỂM PII THẤP NHẤT

21.22
điểm
Cao Bằng, 2026; hạng 34/34

ĐIỂM PII HẠNG NHÌ

58.3
điểm
TP. Hồ Chí Minh, 2026; hạng 2/34

DỮ LIỆU

Điểm số PII 63.8 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Hà Nội

Điểm số PII 58.3 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm số PII 56.33 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Hải Phòng

Điểm số PII 55.24 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Quảng Ninh

Điểm số PII 50.96 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Bắc Ninh

Điểm số PII 48.47 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Huế

Điểm số PII 48.17 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

Điểm số PII 47.81 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Thái Nguyên

Điểm số PII 46.78 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Tây Ninh
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Điểm số PII 46.72 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Hưng Yên

Điểm số PII 46.49 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Phú Thọ

Điểm số PII 45.41 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Khánh Hòa

Điểm số PII 44.6 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Đồng Nai

Điểm số PII 44.06 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Ninh Bình

Điểm số PII 43.13 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Cần Thơ

Điểm số PII 41.36 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Thanh Hóa

Điểm số PII 38.55 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Lâm Đồng

Điểm số PII 35.77 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Nghệ An

Điểm số PII 35.65 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Điểm số PII 35.16 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Quảng Ngãi

Điểm số PII 35.06 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Vĩnh Long

Điểm số PII 34.55 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Lào Cai

Điểm số PII 34.3 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Gia Lai

Điểm số PII 33.66 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Đắk Lắk
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Điểm số PII 33.59 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Hà Tĩnh

Điểm số PII 32.91 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Quảng Trị

Điểm số PII 32.22 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: An Giang

Điểm số PII 29.69 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Lạng Sơn

Điểm số PII 29.44 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Cà Mau

Điểm số PII 29.33 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Lai Châu

Điểm số PII 27.7 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Sơn La

Điểm số PII 26.81 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Tuyên Quang

Điểm số PII 26.56 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Điện Biên

Điểm số PII 21.22 điểm
Kỳ dữ liệu: 2026   ·   Địa bàn: Cao Bằng

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.04
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý sở hữu trí tuệ
Bộ Khoa học và Công nghệ — Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025
https://daklak.gov.vn/documents/10181/3928701/197425-Bao_cao_PII_2025.pdf?version=1.0
Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ — Xếp hạng Chỉ số PII năm 2025 của các địa phương
https://doimoisangtao.gov.vn/xep-hang-chi-so-pii-nam-2025-cua-cac-dia-phuong/
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh — Hội thảo hướng dẫn cung cấp dữ liệu và hồ sơ minh chứng phục vụ tính toán 
chỉ số PII năm 2026
https://quangninh.gov.vn/So/sokhoahoccongnghe/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=9689
Bộ Khoa học và Công nghệ — Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN)
https://most.gov.vn
Bộ Khoa học và Công nghệ — Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025
https://doimoisangtao.gov.vn/wp-content/uploads/2025/10/Bao-cao-PII-2025_22.10.2025.pdf
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh — Chỉ số PII 2025: TP.HCM dẫn dắt đổi mới sáng tạo khu vực phía Nam, nhiều 
địa phương bứt phá
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-khcn/chi-so-pii-2025-tphcm-dan-dat-doi-moi-sang-tao-khu-vuc-phi-nam-nhieu-di-phuong-but-pha/
Bộ Khoa học và Công nghệ — Bộ KH&CN công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026
https://mst.gov.vn/bo-khcn-cong-bo-ket-qua-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-pii-nam-2026-197261004114946946.htm
Báo Điện tử Chính phủ — Hà Nội tiếp tục dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm
Báo Điện tử Chính phủ — Ha Noi leads 2026 Provincial Innovation Index
https://en.baochinhphu.vn/ha-noi-leads-2026-provincial-innovation-index-111261005100400626.htm

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 3

https://daklak.gov.vn/documents/10181/3928701/197425-Bao_cao_PII_2025.pdf?version=1.0
https://doimoisangtao.gov.vn/xep-hang-chi-so-pii-nam-2025-cua-cac-dia-phuong/
https://quangninh.gov.vn/So/sokhoahoccongnghe/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=9689
https://most.gov.vn
https://doimoisangtao.gov.vn/wp-content/uploads/2025/10/Bao-cao-PII-2025_22.10.2025.pdf
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-khcn/chi-so-pii-2025-tphcm-dan-dat-doi-moi-sang-tao-khu-vuc-phi-nam-nhieu-di-phuong-but-pha/
https://mst.gov.vn/bo-khcn-cong-bo-ket-qua-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-pii-nam-2026-197261004114946946.htm
https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm
https://en.baochinhphu.vn/ha-noi-leads-2026-provincial-innovation-index-111261005100400626.htm

